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PHỤ LỤC II 
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

TT Họ tên 
Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có) 
Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp Địa chỉ liên hệ Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 
chú 

I. Thành viên Hội đồng quản trị       

1 Lê Vũ Hoàng Chủ tịch 
HĐQT 

020096649 - 07/03/2013 - CA TP.HCM 

239 Trần Hưng Đạo, P10, Q5, 
TP.HCM 

-  0.00%   

1.1 Lê Huỳnh Vũ Anh Con đẻ 023300084 - 24/10/1994 – CA TP. HCM -  0.00%   

1.2 Lê Huỳnh Vân Anh Con đẻ 023543873 - 07/08/1998 – CA TP.HCM -  0.00%   

1.3 CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật 
TP.HCM 

Chủ tịch 
HĐQT 

0302483177 - 14/12/2011 – Sở KH&ĐT 
TP.HCM 

50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái 
Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam 

21,715,112  54.97%   

1.4 CTCP Đầu tư Tân Tam Mã Chủ tịch 
HĐQT 

0313529465 - 10/11/2015 - Sở KH&ĐT 
TP.HCM 

Lầu 5, 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 1,000,000  2.53%   

2 Phạm Vũ Thức 
Phó Chủ 

tịch HĐQT 
thường trực 

023349573 – 9/10/2010 – CA TP.HCM 133/24H Ngô Đức Kế, P12, Q. Bình 
Thạnh, TPHCM  365,080  0.92%   

2.1 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Vợ 025498599 - 10/05/2011 – CA TPHCM C25-08 Block c Hoàng Anh Riverview, 
KP4, Phường Thảo Điển, Quận 2, 
Tp.HCM 

70  0.00%   

2.4 Phạm Thị Tuyết Hạnh Con đẻ 
(còn nhỏ)   

-  0.00%   

2.5 Phạm Vũ Hải -  0.00%   

2.2 Phạm Xuân Mai Bố đẻ 210360561 - 20/05/2013 – CA Bình Định 

Nhơn Phúc, An Nhơn, Bình Định 

-  0.00%   

2.3 Võ Thị Mười Mẹ đẻ 210360560 - 20/05/2013 – CA Bình Định -  0.00%   

2.7 Phạm Thị Vũ Lộc Chị ruột 210978448-22/10/2012-CA Bình Định -  0.00%   

2.8 Phạm Thị Vũ Phúc Chị ruột 211141610-09/12/2012-CA Binh Định -  0.00%   

2.6 Phạm Thị Vũ Điệp Chị ruột 210350583 - 17/11/1996 - CA Bình Định Bình Phú, Tây Sơn, Bình Định -  0.00%   

2.9 Phạm Vũ Thảo Em ruột 024815163-10/04/2007-CA Tp.HCM 38/7/1 Đường số 4, P.Linh Trung,Quận 
Thủ Đức, Tp.HCM 

-  0.00%   

2.10 Thiều Thị Kiều Oanh Em dâu 024815362-10/11/2007-CA Tp.HCM -  0.00%   
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2.11 Phan Vũ Hiệp Em ruột 024815247-21/04/2011-CA Tp.HCM 9/4A, Trần Trọng Cung, P. Tân Thuận 
Đông, Q7 

-  0.00%   

2.12 Phan Thị Bích Vân Em dâu 023299336-28/11/2012-CA Tp.HCM -  0.00%   

2.13 CTCP Đầu tư Tân Tam Mã Giám đốc 0313529465 - 10/11/2015 - Sở KH&ĐT 
TP.HCM 

Lầu 5, 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 1,000,000  2.53%   

3 Lê Quốc Bình Thành viên 
HĐQT 023833426 

45 Trần Phú, Quận 5, Tp.HCM 

 500,000  1.27%   

3.1 Phạm Thị Thúy Hằng Vợ 022594120-20/06/2007-CA Tp.HCM -  0.00%   

3.2 Lê Phạm Quốc Cường Con đẻ 025419980-16/04/2011-CA Tp.HCM -  0.00%   

3.3 Lê Phạm Quốc Thành Con đẻ 
(còn nhỏ)   -  0.00%   

3.4 Lê Quang Trí Bố đẻ 200748023-02/04/1980-CA Đà Nẵng 

57 Lê Hữu Trác, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng 

-  0.00%   

3.5 Lê Thị Liên Mẹ đẻ 200160697-25/09/1996- CA Đà Nẵng -  0.00%   

3.6 Lê Quang Lộc Anh ruột 200871622-16/03/1990-CA Đà Năng -  0.00%   

3.7 Lê Thị Phương Thảo Chị ruột 200160698-25/09/1996-CA Đà Năng 766 Ngô Quyền, Quận Sơn Trà, Tp. Đà 
Nẵng -  0.00%   

3.8 Lê Quang Phúc Anh ruột 024182112-08/04/2003-CA Tp.HCM 135/6 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận 
Gò Vấp, Tp.HCM -  0.00%   

3.9 Lê Minh Trị Anh ruột 200999074-21/01/1997-CA Đà Nằng 819/24 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận 
Gò Vấp, Tp.HCM -  0.00%   

3.10 Lê Minh Châu Em ruột 201439268-25/09/1996-CA Đà Năng 
Chung cư SaiGonLand, Tầng 19 căn hộ 
I9A1. số 34A Điện Biên Phủ, Phường 
25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM 

-  0.00%   

3.11 CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật 
TP.HCM 

Thành viên 
HĐQT kiêm 
Tổng Giám 

đốc 

0302483177 - 14/12/2011 – Sở KH&ĐT 
TP.HCM 

50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái 
Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam 

21,715,112  54.97%   

4 Ngô Đình Thành 
Thành viên 
HĐQT 
Tổng Giám 
đốc 

024962102 – 28/5/2008 – CA Tp.HCM 72/19/40/14A Âu Cơ, P 10, Q. Tân 
Bình. Tp.HCM -  0.00%   
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4.1 Bùi Thị Xuân Nga Vợ 024962103-28/05/2008-CA Tp.HCM -  0.00%   

4.2 Ngô Đình Nhã Phương Con đẻ 
(còn nhỏ) 

  -  0.00%   

4.3 Ngô Đình Thanh Châu   -  0.00%   

4.4 Ngô Đình Cồn Bố đẻ 205756133-06/06/2010-CA Quảng Nam 

Xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh 
Quãng Nam 

-  0.00%   

4.5 Trần Thị Hai Mẹ đẻ 206046661-11/07/2013-CA Quảng Nam -  0.00%   

4.6 Ngô Đình Hùng Em ruột 205248470-15/04/2015 – CA Quảng Nam -  0.00%   

4.7 Ngô Đình Tự Em ruột 205012062-17/06/2008– CA Quảng Nam -  0.00%   

4.8 Phan Thị Bích Hường Em dâu 206262561-16/07/2014– CA Quảng Nam -  0.00%   

4.9 Nguyễn Thị Vân Em dâu 205104643 -30/07/1999 – CA Quảng Nam -  0.00%   

4.10 CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật 
TP.HCM Quản trị viên 0302483177 - 14/12/2011 – Sở KH&ĐT 

TP.HCM 
50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái 
Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam 

21,165,112  53.58%   

5 Phùng Văn Hiền 
Thành viên 
HĐQT 
Phó Tổng 
Giám đốc 

024904914 – 15/3/2008 – CA TP HCM 
183/73 Nguyễn Văn Đậu, P11, Quận 
Bình Thạnh, TP.HCM  117,180  0.30%   

5.1 Ngô Thị Lệ Hòa Vợ 024904915 – 20/1/2010 – CA TP HCM 
183/73 Nguyễn Văn Đậu, P11, Quận 
Bình Thạnh, TP.HCM 

-  0.00%   

5.2 Phùng Trúc Linh Con đẻ 
(còn nhỏ) 

  -  0.00%   

5.3 Phùng Minh Quang   -  0.00%   

5.4 Phùng Văn Sơn Bố đẻ 210275239 – 27/5/2009 – CA Bình Định 

Thôn Tri Thiện, Xã Phước Quang, 
Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định 

-  0.00%   

5.5 Huỳnh Thị Kỳ Me đẻ 210275290 – 14/6/2011 – CA Bình Định -  0.00%   

5.6 Phùng Thị Thúy Em ruột 211693873 – 13/6/2016 – CA Bình Định -  0.00%   

5.7 Trần Văn Bảo Em rể 211674909 – 02/03/2015 – CA Bình Định -  0.00%   

5.8 Trần Thị Ngọc Nữ Em dâu 215122754 – 16/3/2006 – CA Bình Định -  0.00%   

6 Nguyễn Văn Bình Thành viên 
HĐQT     -  0.00%   

6.1 Nguyễn Văn Cư Bố đẻ 285114732 cấp ngày 23/3/2009 tại Công 
an Tỉnh Bình Phước 

Ấp 2- Xã Nha Bích - Huyện Chơn Thành 
- Tỉnh Bình Phước -  0.00%   
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6.2 Trần Thị Quang Mẹ đẻ 285404744cấp ngày 23/3/2009 tại Công an 
Tỉnh Bình Phước -  0.00%   

6.3 Nguyễn Thị Thùy Linh Em ruột 285617898 cấp ngày 29/7/2013 tại Công 
an Tỉnh Bình Phước -  0.00%   

6.4 Nguyễn Thị Thúy An Em ruột 285176345cấp ngày 12/8/2008 tại Công an 
Tỉnh Bình Phước -  0.00%   

6.5 Trần Thị Ngọc Hà Vợ 321315176 cấp ngày 6/10/2007 tại CA 
Bến Tre 

Ấp 2- Xã Tam Phước- Huyện Châu 
Thành - Tỉnh Bến Tre 

-  0.00%   

6.6 Nguyễn Phương Nghi Con ruột Dưới 11 tuổi -  0.00%   

6.7 Nguyễn Hà Anh Con ruột Dưới 11 tuổi -  0.00%   

6.8 Trần Văn Nhâm Bố vợ 320543703 ngày 4/7/2006 tại CA Bến Tre -  0.00%   

6.9 Nguyễn Thị Ngọc Chinh Mẹ vợ 320495129 ngày 4/7/2006 CA Bến Tre -  0.00%   

6.10 Nguyễn Văn Võ Em rể 280991763 cấp ngày 11/6/2018 CA tỉnh 
Bình Dương 

Khu Dân cư Hiệp Thành 2 - Phường 
Hiệp Thành - Tp. Thủ Dầu Một - Tỉnh 
Bình Dương 

-  0.00%   

6.11 Trần Nguyên Chánh Anh vợ 301798838 cấp ngày 25/1/2018 CA tỉnh 
Long An Ấp Phước Hựu- Xã Phước Lý - Huyện 

Cần Giuộc - Tỉnh Long An 

-  0.00%   

6.12 Hồ Thị Kim Khoa Chị dâu 301827178 cấp ngày 27/6/2018 CA tỉnh 
Long An -  0.00%   

6.13 CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật 
TP.HCM Quản trị viên 0302483177 - 14/12/2011 – Sở KH&ĐT 

TP.HCM 
50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái 
Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam 

21,715,112  54.97% 0 

7 Nguyễn Anh Tuấn Thành viên 
HĐQT 025004489 - 06/08/2018 - CA TPHCM 

LA 17.04 Tòa nhà Lexington Resi-
dence, 67 Mai Chí Thọ, Phường An 
Phú, Quận 2, Tp.HCM 

-  0.00%   

7.1 Nguyễn Thị Ngọc Hà Vợ 197166680  30,000  0.08%   

7.2 Nguyễn Văn Thái Cha đẻ 040049000105 -  0.00%   

7.3 Nguyễn Thiên Minh Con đẻ Còn nhỏ -  0.00%   

7.4 Nguyễn Anh Dũng Em ruột 025050057 24A Đường 109, KP5, Phước Long B, 
Quận 9, Tp.HCM 

-  0.00%   

7.5 Nguyễn Anh Hùng Em ruột 040083000282 -  0.00%   
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7.6 Nguyễn Văn Mạnh Em ruột 040083000272 -  0.00%   

7.7 Nguyễn Văn Thanh Em ruột 026099877 -  0.00%   

7.8 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Em dâu 066190000109 -  0.00%   

7.9 Đậu Thị Thương Em dâu 186004465 -  0.00%   

7.10 Ngô Thị Khánh Hà Em dâu 132218053 -  0.00%   

7.11 CTCP Tư vấn và Kiểm định 
Xây dựng 

Chủ tịch 
HĐQT kiêm 

Giám đốc 
0309142225 - 03/08/2009 - Sở KH&ĐT 
TP.HCM 

330 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình 
Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 
Nam 

 102,000  0.26%   

7.12 Công ty TNHH Tủ sách Nhân 
Ái - Doanh nghiệp Xã hội 

Chủ tich 
HĐTV 

0315342783 - 19/10/2018 - Sở KH&ĐT 
TP.HCM 

111/8/2/100 Đường Đặng Thùy Trâm, 
Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

-  0.00%   

II. Thành viên Ban Điều hành 

1 Ngô Đình Thành 
Thành viên 
HĐQT 
Tổng Giám 
đốc 

024962102 – 28/5/2008 – CA Tp.HCM   -  0.00%   

1.1 Nội dung đã được thể hiện tại phần 5 mục I - người có liên quan của Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc,  

2 Phùng Văn Hiền 
Thành viên 

HĐQT 
Phó Tổng 
Giám đốc 

024904914 – 15/3/2008 – CA TP HCM 28/7 Đường 32, KP7, Phường Linh 
Đông, Thủ Đức  117,180  0.28%   

2.1 Nội dung đã được thể hiện tại phần 5 mục I - người có liên quan của Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc,  

3 Phạm Tiến Đức Phó Tổng 
Giám đốc 

361735454 – 20/5/2008 – CA TP. Cần 
Thơ   -  0.00%   

3.1 Viên Thị Minh Tâm Vợ 361802662 – 14/2/2005 – CA TP Cần Thơ   -  0.00%   

3.2 Phạm Xuân Hòa Bố đẻ 360034693 – 10/9/2014 - CA TP Cần Thơ   -  0.00%   

3.3 Trần Thị Yến Tuyết Mẹ đẻ 360483153 – 26/6/2007 – CA TP Cần Thơ   -  0.00%   

3.4 Phạm Bảo Trân Con đẻ 
(còn nhỏ) 

    -  0.00%   

3.5 Phạm Bảo Châu     -  0.00%   
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3.6 Phạm Xuân Dũng Anh ruột 092076000546 – 12/11/2015 – Tổng cục 
cảnh sát   -  0.00%   

3.7 Phạm Tiến Hoài Em ruột 09208100294 – 21/6/2017 – Tổng cục 
cảnh sát   -  0.00%   

4 Nguyễn Trường Thanh Phó Tổng 
Giám đốc   

585/32/32 KP.1, P.Tân Thuận Đông, 
Q.7, Tp.HCM 

 82,180  0.21%   

4.1 Nguyễn Trung Tuyên Vợ 260919816 - 4/11/2004 - CA Bình Thuận -  0.00%   

4.2 Nguyễn Minh Duy Con đẻ   -  0.00%   

4.3 Nguyễn Minh Triết Con đẻ   -  0.00%   

4.4 Nguyễn Thị Thanh Bình Em ruột 025222438 - 06/11/2009 - CA TP HCM -  0.00%   

4.5 Nguyễn Tuyết Minh Em ruột 260909497 - 16/11/2006 - CA Bình 
Thuận -  0.00%   

4.6 Nguyễn Văn Tùng Bố đẻ 260117660 - 25/12/2006 - CA Bình 
Thuận Hàm Minh, Hàm Thuận Nam, Bình 

Thuận 

-  0.00%   

4.7 Phan Thị Chín Mẹ đẻ 260117664 - 06/09/2011 - CA Bình 
Thuận -  0.00%   

4.8 Công ty Cổ phần Cơ khí điện 
Lữ Gia Giám đốc 0312913661 - 05/09/2014 - Sở KH và ĐT 

Tp.HCM 
70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, 
Tp.HCM -  0.00%   

5 Bùi Xuân Phước 

- Kế toán 
trưởng; 
- Người 
được ủy 

quyền công 
bố thông tin 

240615396 – 25/11/2009 – CA Đăk Lăk 

9.4 Cao ốc Đất Phương Nam, 241 Chu 
Văn An, P.12, Q. Bình Thạnh, TP.HCM 

 39,060  0.10%   

5.1 Phan Thị Nguyệt Lan Vợ 240606915 - 07/05/2009 - CA Đăk Lăk -  0.00%   

5.2 Bùi Phan Anh Khôi 
Con đẻ 

  -  0.00%   

5.3 Bùi Phan An Nhiên   -  0.00%   

5.4 Bùi Xuân Minh Bố đẻ 240878050 - 12/05/2011 -CA Đăk Lăk 
Hòa Thắng Buôn Ma Thuột, Đăklăk 

-  0.00%   

5.5 Hoàng Thị Thanh Mẹ đẻ 240316664 -07/09/2006 CA Đăk Lăk -  0.00%   

5.6 Bùi Xuân Đức Em ruột 025720944 - 07/10/2015 – CA Tp.HCM   -  0.00%   
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III. Thành viên Ban Kiểm soát  

1 Nguyễn Thị Mai Hương Trưởng Ban 023038910 – 12/12/2011 – CA TP.HCM 37 Phan Chu Trinh, Phương Bến 
Thành, Quận 1, Tp. HCM -  0.00%   

1.1 Đồng Phạm Kiên Chồng 025761268 - 08/07/2013 – CA Tp.HCM 

903 Chung cư Orient, Sổ 331 Đường 
Bến Vân Đồn, Q4, Tp.HCM 

-  0.00%   

1.2 Phạm Thị Chúc Mẹ đẻ 022944830 - 10/09/1991 – CA Tp.HCM -  0.00%   

1.3 Đồng Phạm Hải Long Con đẻ 025971261 - 26/04/2015 – CA Tp.HCM -  0.00%   

1.4 Đồng Thị Quỳnh Anh Con đẻ 
(còn nhỏ) 

  -  0.00%   

1.5 Nguyễn Bình Dương Anh ruột 030901874 - 10/06/2003 – CA Hải Phòng ĐT354, Phù Liễn, Kiến An. Hải Phòng -  0.00%   

1.6 CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật 
TP.HCM 

Kế toán 
trưởng 

0302483177 - 14/12/2011 – Sở KH&ĐT 
TP.HCM 50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái 

Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam 

-  0.00%   

1.7 CTCP Đầu tư và Xây dựng cầu 
đường Bình Triệu 

Thành viên 
HĐQT 

0308672420 - 18/05/2009 - Sở KH&ĐT 
TP HCM -  0.00%   

2 Nguyễn Văn Chính Thành viên 
BKS 

212049394 - 24/11/2006 - CA Quảng 
Ngãi 

1180/25/2L Quang Trung, Phường 8, 
Quận Gò Vấp, TP.HCM -  0.00%   

2.1 Huỳnh Thị Như Phẩm Vợ 025273120 - 17/03/2010 – CA TP.HCM 1180/25/2L Quang Trung, Phường 8, 
Quận Gò Vấp, TP.HCM -  0.00%   

2.2 Nguyễn Tiến Khang Con đẻ 
(còn nhỏ) 

  1180/25/2L Quang Trung, Phường 8, 
Quận Gò Vấp, TP.HCM 

-  0.00%   

2.3 Nguyễn Tiến Thịnh   -  0.00%   

2.4 Nguyễn Văn Vân Bố đẻ 210760007 - 07/06/2010 – CA Quảng 
Ngãi Xã Phố Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh 

Quảng Ngãi 
-  0.00%   

2.5 Trần Thị Phít Mẹ đẻ 210760033 - 14/04/2013 - CA Quảng Ngãi -  0.00%   

2.6 Nguyễn Văn Đáng Em ruột 024984672-12/06/2008 - CA TP.HCM   -  0.00%   

2.7 Nguyễn Thị Hiền Em ruột 0511830001 22-08/08/2016 - CA TP.HCM   -  0.00%   

2.8 CTCP Đầu tư Cầu đường CII Giám đốc tài 
chính 

0300482241 - 08/03/2000 - Sở KH và ĐT 
Tp.HCM 70 Lữ Gia, P.15, Q.11, Tp.HCM -  0.00%   

3 Lê Thị Bé Mum Thành viên 
BKS 025376365 - 05/10/2010 - CA TP HCM 

29/4/10/1 đường số 6, KP6, P. Hiệp 
Bình Phước, Quận Thủ Đức. Tp. 
HCM 

 1,500  0.00%   
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3.1 Lê Văn Bên Bố đẻ 310707922 - 18/07/2008 - CA Tỉnh Tiền 
Giang 

Ấp Mỹ Tường B, Xã Hậu Mỹ Trinh. 
Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang 

-  0.00%   

3.2 Võ Thị Sáu Mẹ đẻ 3102678839 - 2/4/2008 - CA Tỉnh Tiền 
Giang -  0.00%   

3.3 Lê Tùng Chinh Anh ruột 311502207 - 27/08/2009 - CA Tỉnh Tiền 
Giang -  0.00%   

3.4 Lê Thị Hương Em ruột 311727673 -02/04/2010 - CA Tỉnh Tiền 
Giang -  0.00%   

3.5 Lê Ngọc Dung Anh rể 311814832 -02/04/2010 - CA Tỉnh Tiền 
Giang -  0.00%   

3.6 Hoàng Ngọc Vũ Chồng 200993431 - 01/12/2007 - CA Tp Đả Nằng 
29/4/10/1 đường số 6, KP6, P. Hiệp Bình 
Phước, Quận Thủ Đức. Tp. HCM 

-  0.00%   

3.7 Hoàng Lê Ngọc Lâm 
Con ruột 

  -  0.00%   

3.8 Hoàng Lê Ngọc Hân   -  0.00%   

3 Lưu Hải Ca Thành viên 
BKS   

12-02 Lô A chung cư Mỹ Long, đường 
18, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ 
Đức, Tp.HCM 

-  0.00%   

3.1 Nguyễn Thị Huyền Sương Vợ 025916767 - 05/10/2015 - CA TPHCM -  0.00%   

3.2 Lưu Nguyễn Bảo Thư Con Sinh ngày 18/10/2008 -  0.00%   

3.3 Lưu Nguyễn Bảo Trân Con Sinh ngày 19/11/2011 -  0.00%   

3.4 Nguyễn Thị Tiến Mẹ 241657676 - 03/06/2014 - CA Đắk Lắk 
Thôn 6, xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông, 
tỉnh Đắk Lắk 

-  0.00%   

3.5 Lưu Trọng Vũ Anh Ruột CMND số 240335870, công an Đắk Lắk 
cấp ngày 08/09/2017 -  0.00%   

3.6 Lưu Thị Hội Chị Ruột CMND số 241471625, công an Đắk Lắk 
cấp ngày 26/04/2011 

Thôn 5, xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông, 
tỉnh Đắk Lắk 

-  0.00%   

3.7 Lưu Văn Cầm Anh Ruột CMND số 240368843, công an Đắk Lắk 
cấp ngày 11/04/2012 -  0.00%   

3.8 Lưu Cung Thi Anh Ruột CMND số 240324913, công an Đắk Lắk 
cấp ngày 28/03/2012 -  0.00%   

3.9 Trần Thống Anh Rể CMND số 240789494, công an Đắk Lắk 
cấp ngày 15/12/2015 -  0.00%   
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3.10 Đỗ Thị Nguyệt Chị Dâu CMND số 240157325, công an Đắk Lắk 
cấp ngày 01/02/2012 -  0.00%   

3.11 Nguyễn Thị Xuân Chị Dâu CMND số 240296619, công an Đắk Lắk 
cấp ngày 27/07/2015 -  0.00%   

3.12 Nguyễn Tấn Thành Cha Vợ CMND số 205217617, công an Quảng 
Nam cấp ngày 01/01/1966 -  0.00%   

3.13 Phạm Thị Tuyết Mẹ Vợ CMND số 205217866, công an Quảng 
Nam cấp ngày 11/04/2003 -  0.00%   

3.14 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tân 
Tam Mã 

Kế Toán 
Trưởng 

0313529465 - 10/11/2015 - Sở KH&ĐT 
TPHCM 

Lầu, 70 Lữ Gia, phường 15, quận 11, 
Tp.HCM -  0.00%   

3.15 Công Ty Tnhh Lê Thành Cường Giám Đốc 0313290498 - 05/06/2015 - Sở KH&ĐT 
TPHCM 

116 Phan Xích Long, phường 3, quận 
Bình Thạnh, Tp.HCM -  0.00%   

3.16 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm 
Bảy Bảy 

Giám Đốc 
Dự Án 

0303885305 - 04/07/2005 - Sở KH&ĐT 
TPHCM 

1648 Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8, 
Tp.HCM -  0.00%   

 


